
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:          /QĐ-UBND      Khánh Hòa, ngày       tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm kê di sản văn hóa, 
công bố Danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật 
trong di tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản văn hóa 
hạn chế sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 7391/TTr-
SVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa năm 2026 gồm 16 di sản văn hóa phi vật thể (Danh mục chi tiết 
kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham 

mưu tổ chức công bố Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa năm 2026 theo quy định; bảo đảm việc công bố được thực hiện 
trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

b) Đăng tải Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu nơi có di sản được kiểm kê để công bố, đăng tải và phổ biến 
Danh mục theo quy định.
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng chủ 
thể di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục rà soát, cập nhật Danh mục kiểm kê; tham 
mưu bổ sung hoặc đưa di sản ra khỏi Danh mục kiểm kê theo quy định.

d) Quản lý, lưu giữ hồ sơ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể bằng văn bản và 
định dạng số; cập nhật thông tin, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể vào cơ sở dữ 
liệu về di sản văn hóa theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham 
mưu thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa 
phi vật thể đã được đưa vào Danh mục kiểm kê theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu:
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố, phổ biến 

Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn; thông tin đến cộng đồng 
chủ thể và Nhân dân nơi có di sản được kiểm kê.

b) Thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật 
thể thuộc Danh mục kiểm kê trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp rà soát, cập nhật thông tin về di sản; kịp thời đề xuất bổ sung các 
di sản đủ điều kiện vào Danh mục kiểm kê hoặc đưa ra khỏi Danh mục kiểm kê đối 
với trường hợp không còn đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Di sản văn hóa;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX. ĐNĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên 
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DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2026 

(Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

  

STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

I Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh 

1  
Nghệ thuật Đờn Ca Tài tử 

Nam bộ 

Nghệ 

thuật trình 

diễn dân 

gian 

Kinh 

Cộng đồng cư 

dân ở vùng Nam 

Bộ 

21 tỉnh khu 

vực miền 

Nam (trong 

đó có tỉnh 

Khánh Hòa) 

Đang thực 

hành 

Di sản được 

UNESCO vinh 

danh là Di sản 

văn hóa phi vật 

thể đại diện của 

nhân loại vào 

ngày 

05/12/2013 

2  Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ 

Nghệ 

thuật trình 

diễn dân 

gian 

Kinh 

Cộng đồng cư 

dân người Việt ở 

vùng Trung Bộ 

Việt Nam 

Các tỉnh 

Trung bộ 

(trong đó có 

tỉnh Khánh 

Hòa) 

Đang thực 

hành 

Di sản được 

UNESCO vinh 

danh là Di sản 

văn hóa phi vật 

thể đại diện của 

nhân loại vào 

ngày 7/12/2017 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

3  

 

Nghệ thuật làm gốm của người 

Chăm 

Nghề thủ 

công 

truyền 

thống 

Chăm 
Cộng đồng 

người Chăm 

Làng Bàu 

Trúc, xã Ninh 

Phước, tỉnh 

Khánh Hòa và 

Làng Trì Đức, 

xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Đang thực 

hành 

Di sản được 

UNESCO đưa 

vào Danh sách 

Di sản văn hóa 

phi vật thể cần 

bảo vệ khẩn 

cấp vào ngày 

29/11/2022 

II Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia 

1  

 

Lễ hội Cầu ngư ở tỉnh Khánh 

Hòa 

Lễ hội 

truyền 

thống 

Kinh 
Cộng đồng cư 

dân vùng biển 

Tỉnh Khánh 

Hòa 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

5079/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

27/12/2012 

2  

 

 

Lễ hội Tháp Bà (Ponagar) 

Nha Trang  

 

Lễ hội 

truyền 

thống 

Kinh, 

Chăm, 

Raglai

… 

Cộng đồng cư 

dân Khánh Hòa 

Tỉnh Khánh 

Hòa 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

5079/QĐ-

BVHTTDL 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

ngày 

27/12/2012 

3  Lễ Bỏ mả của người Raglai  

Tập quán 

xã hội và 

tín 

ngưỡng 

Raglai 
Cộng đồng 

người Raglai 

Xã Đông 

Khánh Sơn 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

5079/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 27/12/2012 

4  
Lễ hội Katê của người 

Chăm 

Lễ hội 

truyền 

thống 

Chăm 

Bàlamôn

, Raglai 

Cộng đồng 

người Chăm 

Bàlamôn; Cộng 

đồng người 

Raglai 

Các xã: 

Phước Hà, 

Ninh Phước, 

Thuận Nam, 

Thuận Bắc, 

phường Bảo 

An 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

2459/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 20/6/2017 

5  Lễ Bỏ mả của người Raglai 

Tập quán 

xã hội và 

tín 

ngưỡng 

Raglai 
Cộng đồng 

người Raglai 
Xã Công Hải 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

4069/QĐ-

BVHTTDL 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

ngày 30/10/2018 

6  
Lễ hội Cầu ngư tỉnh Ninh 

Thuận 

Lễ hội 

truyền 

thống 

Kinh 
Cộng đồng cư 

dân vùng biển 

Các xã: Vĩnh 

Hải, Ninh 

Hải, Thuận 

Nam, Cà Ná, 

Phước Dinh. 

Các phường: 

Đông Hải, 

Ninh Chử 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

4604/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 20/12/2019 

7  

 

Nghi lễ Đầu năm của người 

Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa 

 

Tập quán 

xã hội và 

tín 

ngưỡng 

Chăm 
Cộng đồng 

người Chăm 
Xã Ninh Hải 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

606/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

03/02/2021 

8  

Lễ Ăn mừng đầu lúa mới 

của người Raglai tỉnh Ninh 

Thuận 

 

Tập quán 

xã hội và 

tín 

ngưỡng 

Raglai 
Cộng đồng 

người Raglai 
Xã Phước Hà 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

149/QĐ-

BVHTTDL 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

ngày 

02/02/2023 

9  

 

Tri thức khai thác và chế 

biến Yến sào Khánh Hòa 

Tri thức 

dân gian, 

Nghề thủ 

công 

truyền 

thống 

Kinh 

Cộng đồng cư 

dân tỉnh Khánh 

Hòa 

Các phường: 

Nam Nha 

Trang; Bắc 

Nha Trang Tây 

Nha Trang 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

3992/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

10/12/2024 

10  Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 

Lễ hội 

truyền 

thống 

Kinh 

Cộng đồng cư 

dân tỉnh Khánh 

Hòa 

- Các xã: Nam 

Cam Ranh; 

Bắc Ninh 

Hòa; Tân 

Định;  Nam 

Ninh Hòa; 

Tây Ninh 

Hòa; Hòa Trí; 

Diên Điền; 

Diên Lâm; 

Diên Thọ; 

Suối Hiệp; 

Cam Lâm; 

Suối Dầu; Đại 

Lãnh; Tu 

Đang thực 

hành 

 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

1652/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 02/6/2025 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

Bông; Vạn 

Thắng; Vạn 

Ninh; Vạn 

Hưng. 

- Các phường: 

Nha Trang; 

Tây Nha 

Trang; Bắc 

Nha Trang; 

Nam Nha 

Trang; Cam 

Ranh; Bắc 

Cam Ranh; 

Cam Linh; Ba 

Ngòi. 

11  

 

Tri thức khai thác và chế 

biến Trầm hương Khánh 

Hòa 

 

Tri 

thức 

dân 

gian 

Kinh 

Cộng đồng cư 

dân tỉnh Khánh 

Hòa 

- Các xã: Nam 

Cam Ranh; 

Bắc Ninh 

Hòa; Tân  

Định;  Nam  

Ninh Hòa; 

Tây Ninh Hòa; 

Hòa Trí; Đại 

Lãnh; Tu 

Bông; Vạn 

Thắng; Vạn 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

1651/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 03/6/2025 
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STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

Ninh; Vạn 

Hưng; Diên 

Điền; Diên 

Lâm; Diên 

Thọ; Suối 

Hiệp; Khánh 

Sơn; Tây 

Khánh Sơn; 

Đông Khánh 

Sơn; Bắc 

Khánh Vĩnh; 

Trung Khánh 

Vĩnh; Tây 

Khánh Vĩnh; 

Nam Khánh 

Vĩnh; Khánh 

Vĩnh; Cam 

Lâm; Xã Suối 

Dầu. 

- Các phường: 

Nha Trang; 

Tây Nha 

Trang; Bắc 

Nha Trang; 

Nam Nha 

Trang; Bắc 

Cam Ranh; 



8 
 

STT 
Tên di sản  

văn hóa phi vật thể 
Loại hình 

Dân 

tộc 

Chủ thể 

 văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

Cam Ranh; 

Cam Linh; Ba 

Ngòi; Đông 

Ninh Hòa; 

Hòa Thắng. 

12  

 

Nghệ thuật hát ngâm Ariya 

của người Chăm tỉnh Ninh 

Thuận 

Nghệ 

thuật trình 

diễn dân 

gian 

Chăm 
Cộng đồng 

người Chăm 

Tỉnh Khánh 

Hoà 

Đang thực 

hành 

Di sản đã được 

đưa vào Danh 

mục DSVH 

PVT QG theo 

Quyết định số 

2216/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 27/6/2025 

III Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể đã tiến hành kiểm kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 

1  

Thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư 

Nưgar tại tỉnh Khánh Hoà 

Tập quán 

xã hội và 

tín 

ngưỡng 

Kinh, 

Chăm, 

Raglai 

Cộng đồng cư 

dân tỉnh Khánh 

Hòa 

Tỉnh Khánh 

Hoà 

Đang thực 

hành 
 

 

 

 

         


